
131 35th Street SE ▪ Rochester, MN 55904-5514 ▪ Phone: 507-424-1707 ▪ helpingfeedpeople.org  ▪ Page 1 
Document updated November 21, 2023 

Minnesota: Chương trình Hỗ trợ Thực phẩm Khẩn cấp (TEFAP)  
Mẫu đơn Đủ điều kiện Hàng năm  
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) 

 

 
 
Tôi đủ điều kiện nhận thực phẩm hàng hóa TEFAP vì tôi đang ở Minnesota và vì thu nhập hộ gia đình của tôi ở mức 
300% hoặc ít hơn so với Hướng dẫn về Mức Nghèo Liên bang. Tôi cũng đủ điều kiện nếu tôi nhận được hoặc tham gia 
vào bất kỳ điều nào sau đây: 
 

• MFIP – Chương trình Đầu tư Gia đình 
Minnesota 

• Hỗ trợ Chăm sóc Trẻ em 

• GA – Hỗ trợ Chung 

• Khởi đầu Thuận lợi 
• SNAP – Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ 

sung 

• Mục 8 

• NAPS – Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng cho 
Người Cao tuổi 

• Nhà ở Công cộng 

• WIC – Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em 

• Hỗ trợ Năng lượng 

• Xây dựng để thích nghi với khí hậu 

 
 

Tính đủ điều kiện về Thu nhập: (ở mức 300% Hướng dẫn về Mức Nghèo Liên bang) 

Kích cỡ Gia đình            Thu nhập Hàng năm  Kích cỡ Gia đình              Thu nhập Hàng năm 

Một   $0 - $43,740    Năm   $90,001 - $105,420 

Hai   $43,741 - $59,160   Sáu   $105,421 - $120,840 

Ba   $59,161 - $74,580                         Bảy                  $120,841 - $136,260 

Bốn   $74,581 - $90,000   Tám                                $136,261 - $151,680 

Thêm $5,140 vào thu nhập được phép cho mỗi thành viên bổ sung trong gia đình 

 
 

 

Thông báo về Quyền Riêng tư Dữ liệu/Cảnh báo Tennessen 

 

Bạn có các quyền theo Đạo luật Thực hành Dữ liệu của Chính phủ Minnesota. Đạo luật này bảo vệ quyền riêng tư của 
bạn. Chúng tôi đang yêu cầu cung cấp thông tin để có thể: phân biệt bạn với những người khác có cùng tên và quyết định 
cách phục vụ bạn tốt nhất. 
 
Nói chung, bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu không có nó, chúng tôi không thể 
báo cáo số liệu thống kê chính xác ảnh hưởng đến việc tài trợ. Luật pháp cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn (số 
trẻ em, người lớn và người cao tuổi trong gia đình bạn và số pound thực phẩm nhận được) với nhân viên từ Bộ Dịch vụ 
Nhân sinh, Giải pháp cho Nạn đói Minnesota, Minnesota, Quỹ Hỗ trợ các Nhu cầu Thiết yếu và ngân hàng thực phẩm khu 
vực của bạn.  
 
Bạn cũng có quyền nhận bản sao thông tin chúng tôi có về bạn. Nếu bạn không hiểu thông tin, bạn có thể được giải thích. 
Nếu bạn cho rằng thông tin chưa chính xác hoặc đầy đủ, vui lòng đính chính lại với nhân viên kệ thực phẩm.  
Tôi hiểu rằng thông báo về quyền riêng tư dữ liệu này sẽ hết hạn sau một (1) năm kể từ khi tôi ký. 
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Giấy Ủy quyền cho người khác đến lấy đồ ăn của tôi: 
 

Nếu bạn khó có thể đến lấy thức ăn từ kệ thức ăn, bạn có thể chọn người khác lấy thức ăn cho mình.  
 
Tôi hiểu rằng tôi có quyền: 

• Thay đổi người tôi chọn để đến lấy thức ăn của tôi.  Tôi có thể cần phải điền vào biểu mẫu mới nếu có bất kỳ 
thay đổi nào.  

• Cho nhân viên kệ thực phẩm biết nếu tôi muốn hủy bỏ sự cho phép của mình. 

 
 

  
Đối với tất cả các chương trình trợ cấp dinh dưỡng FNS khác, các cơ quan tiểu bang hoặc địa phương, và những 
người được họ cấp phát trợ cấp liên bang, phải đăng/niêm yết Tuyên Ngôn Không Phân Biệt Đối Xử sau đây: 
Chiếu theo luật liên bang về dân quyền và các quy chế và chính sách về dân quyền của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 
tổ chức này không được phép phân biệt đối xử vì lý do sắc tộc, màu da, quốc gia xuất thân, giới tính (bao gồm cả bản sắc 
giới tính và xu hướng tính dục), tình trạng khuyết tật, tuổi, hoặc việc trả thù hoặc trả đũa vì từng tham gia hoạt động dân 
quyền . Thông tin chương trình có thể được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh. Những người 
khuyết tật cần giao tiếp bằng các phương tiện thay thế khác để có được thông tin về chương trình (chẳng hạn như chữ nổi 
Braille, bản in khổ lớn, băng âm thanh, Ngôn Ngữ Mỹ Ra Dấu), cần liên lạc với cơ quan Tiểu Bang hoặc địa phương phụ 
trách, điều hành chương tình hoặc Trung Tâm TARGET của USDA tại số (202) 720-2600 (tiếng nói và TTY) hoặc liên 
lạc với USDA qua Dịch Vụ Tiếp Âm Liên Bang tại số (800) 877-8339. Để nộp khiếu nại về phân biệt đối xử liên quan 
đến chương trình, Người Khiếu Nại cần điền Mẫu AD-3027, Mẫu Đơn Khiếu Nại về Phân Biệt Đối Xử của Chương Trình 
USDA, có thể lấy trên mạng trực tuyến tại: https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/resource-files/ad3027-
vietnamese.pdf, từ bất kỳ văn phòng USDA nào, bằng cách gọi số (866)-632-9992, hoặc viết thư gửi cho USDA. Thư phải 
ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của người khiếu nại, và phần mô tả về hành động bị cáo buộc là phân biệt đối xử, ghi đầy đủ 
chi tiết để cho Phó Bộ Trưởng phụ trách Dân Quyền (ASCR) biết về tính chất cũng như ngày xảy ra hành động bị cáo 
buộc là vi phạm luật về dân quyền. Gửi thư hoặc mẫu AD-3027 đã điền tới cho USDA qua:  
 
(1)qua thư bưu điện: 
U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; hoặc 
 
(2)fax: 
(833)256-1665 hoặc (202) 690-7442; hoặc 
 
(3)email: 
program.intake@usda.gov  
 
 
Đây là tổ chức cung cấp cơ hội bình đẳng. 
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Thông tin Đăng ký 
 
Thông tin về bạn: 
 
Tên: _____________________________________________________________ Ngày sinh: ___/___/_____ 
 
Địa chỉ: ________________________________________________________________________________ 
 
Thành phố, Tiểu bang, ZIP code: _______________________________________________________________________ 
 
Số Điện thoại: ___________________________________________________________________________ 
 
Giới tính của tôi là: 

 Nữ 
 Nam 
 Phi nhị giới 
 Chuyển giới 
 Không trả lời 

 
Sắc tộc của tôi là: 

 Gốc La-tinh / Latino / Latina 
 Không phải gốc La-tinh/ Latino / Latina 
 Không trả lời

 
Chủng tộc của tôi là: 

 Người Da đỏ Mỹ / Người Mỹ Bản xứ / Người 

Alaska Bản xứ 
 Châu Á/Thái Binh Dương 
 Da đen/Mỹ gốc Phi 
 Trung Đông/Nam Phi 
 Trắng/Anglo 
 Không trả lời 

 

 
 
 
Ai ở nhà cùng với bạn? (Những người bạn sống cùng, chia sẻ chi phí và/hoặc nấu các bữa ăn cho/với.) 
 
Tên: _____________________________________________________________ Ngày sinh: ___/___/_____ 

 
Mối quan hệ với bạn: 

 Vợ / chồng / người yêu 
 Con / cháu hoặc người thân khác 
 Cha mẹ / ông bà hoặc người thân khác 
 Bạn cùng phòng, bạn bè, một người lớn 

khác 
 
Giới tính: 

 Nữ 
 Nam 
 Phi nhị giới 
 Chuyển giới 
 Không trả lời 

 
Chủng tộc: 

 Người Da đỏ Mỹ / Người Mỹ Bản xứ / 

Người Alaska Bản xứ 
 Châu Á/Thái Binh Dương 
 Da đen/Mỹ gốc Phi 
 Trung Đông/Nam Phi 
 Trắng/Anglo 
 Không trả lời 

 
Sắc tộc của tôi là: 

 Gốc La-tinh / Latino / Latina 
 Không phải gốc La-tinh/ Latino / Latina 
 Không trả lời 
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Tên: _____________________________________________________________ Ngày sinh: ___/___/_____ 
 
Mối quan hệ với bạn: 

 Vợ / chồng / người yêu 
 Con / cháu hoặc người thân khác 
 Cha mẹ / ông bà hoặc người thân khác 
 Bạn cùng phòng, bạn bè, một người lớn khác 

 
Giới tính: 

 Nữ 
 Nam 
 Phi nhị giới 
 Chuyển giới 
 Không trả lời 

 
Chủng tộc: 

 Người Da đỏ Mỹ / Người Mỹ Bản xứ / Người 

Alaska Bản xứ 
 Châu Á/Thái Binh Dương 
 Da đen/Mỹ gốc Phi 
 Trung Đông/Nam Phi 
 Trắng/Anglo 
 Không trả lời 

 
Sắc tộc 

 Gốc La-tinh / Latino / Latina 
 Không phải gốc La-tinh/ Latino / Latina 
 Không trả lời 

 
Tên: _____________________________________________________________ Ngày sinh: ___/___/_____ 
 
Mối quan hệ với bạn: 

 Vợ / chồng / người yêu 
 Con / cháu hoặc người thân khác 
 Cha mẹ / ông bà hoặc người thân khác 
 Bạn cùng phòng, bạn bè, một người lớn khác 

 
Giới tính: 

 Nữ 
 Nam 
 Phi nhị giới 
 Chuyển giới 
 Không trả lời 

 
Chủng tộc: 

 Người Da đỏ Mỹ / Người Mỹ Bản xứ / Người 

Alaska Bản xứ 
 Châu Á/Thái Binh Dương 
 Da đen/Mỹ gốc Phi 
 Trung Đông/Nam Phi 
 Trắng/Anglo 
 Không trả lời 

 
Sắc tộc: 

 Gốc La-tinh / Latino / Latina 
 Không phải gốc La-tinh/ Latino / Latina 
 Không trả lời 

 
Tên: _____________________________________________________________ Ngày sinh: ___/___/_____ 
 
Mối quan hệ với bạn: 

 Vợ / chồng / người yêu 
 Con / cháu hoặc người thân khác 
 Cha mẹ / ông bà hoặc người thân khác 
 Bạn cùng phòng, bạn bè, một người lớn khác 

 
Giới tính: 

 Nữ 
 Nam 
 Phi nhị giới 
 Chuyển giới 
 Không trả lời 

 

 
Chủng tộc: 

 Người Da đỏ Mỹ / Người Mỹ Bản xứ / Người 

Alaska Bản xứ 
 Châu Á/Thái Binh Dương 
 Da đen/Mỹ gốc Phi 
 Trung Đông/Nam Phi 
 Trắng/Anglo 
 Không trả lời 

 
Sắc tộc: 

 Gốc La-tinh / Latino / Latina 
 Không phải gốc La-tinh/ Latino / Latina 
 Không trả lời 
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Cảm ơn quý khách đã mua sắm tại Channel One Food Shelf, nơi chúng tôi thực hiện sứ mệnh tăng cường khả 

năng tiếp cận thực phẩm. Chúng tôi rất vui vẫn có thể hỗ trợ hộ gia đình quý vị trong thời gian Food Shelf bận 

rộn hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã lắng nghe phản hồi từ khách mua sắm và đang thay đổi một số hướng dẫn 

mua sắm để hỗ trợ khách mua thuận tiện hơn. 
 
Khách mua sắm có thể tới Food Shelf một lần mỗi tuần. Nếu quý vị mua sắm cho các hộ gia đình khác, vui 
lòng mua sắm cho bản thân và những người quý khách đại diện trong cùng ngày. Nếu quý khách cử ai đó đến 

mua sắm cho quý khách, vui lòng báo cho họ biết điều này. 
 
Các hộ gia đình có thể cử một người đi mua sắm tại Food Shelf. Trẻ nhỏ được chào đón khi đi cùng người 

chăm sóc và người lớn cần hỗ trợ mua sắm cũng được chào đón khi có người đi cùng. 
 
Mỗi hộ gia đình có thể mua một xe đẩy thực phẩm mỗi lần tới Food Shelf, bao gồm một lần tới Market 

Counter (Quầy Thực Phẩm Tươi) trong Food Shelf. Chúng tôi tin rằng khách tới mua sẽ chọn những món có thể 

sử dụng trong lần mua sắm của mình. Hằng ngày, có nhiều người mua sắm tới cửa hàng phải chờ đậu xe, nhận 

xe đẩy hàng và mua sắm. Sẽ rất tuyệt nếu mọi người cư xử tử tế và ân cần với người khác. 
 
Food Shelf là nơi chào đón và tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người. Tại đây, mọi tình nguyện viên và người 

mua sắm đều cảm thấy an toàn. 
 
Khi người mua sắm chen hàng của người khác, lấy thực phẩm từ xe đẩy của người khác hoặc không dành 

không gian cho nhân viên và tình nguyện viên xếp hàng lên kệ, mọi người sẽ cảm thấy không an toàn. Nếu 

người mua sắm khiến cho mọi người cảm thấy không an toàn, chúng tôi sẽ yêu cầu họ mua hàng theo hình 

thức đặt hàng trực tuyến và tới lấy hàng chúng tôi đã soạn sẵn (hình thức curbside) hoặc nhờ người khác đại 

diện tới mua sắm cho họ. 
 
Nếu quý vị có câu hỏi hoặc muốn cập nhật thông tin về hộ gia đình của quý vị (số thành viên hộ gia đình, người 

đại diện, địa chỉ, số điện thoại) với Channel One, vui lòng gọi số 507-424-1707. Vui lòng để lại lời nhắn gồm tên 

và số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi điện lại cho quý vị. Quý vị cũng có thể email cho chúng tôi theo địa chỉ 
foodshelf@channel-one.org. 

 
Cảm ơn quý khách - Channel One Food Shelf 

 
131 35th Street SE, Rochester 55904 
507-424-1707 
foodshelf@channel-one.org  
helpingfeedpeople.org/food-shelf 

 

mailto:foodshelf@channel-one.org
mailto:foodshelf@channel-one.org
http://www.helpingfeedpeople.org/food-shelf
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Chính sách Khiếu nại của Người Mua hàng từ Kệ Thực phẩm 
Channel One 

 
Các Giá trị của Chúng tôi: 

• Những người đang gặp phải tình trạng mất an toàn thực phẩm là trọng tâm trong mọi điều chúng tôi làm.  
• Chúng tôi tạo ra một nền văn hóa hòa nhập chào đón và tôn trọng sự đa dạng của những người chúng tôi 

phục vụ, nhân viên và tình nguyện viên, đồng thời tôn vinh giá trị cơ bản và phẩm giá của tất cả các cá 
nhân. 

• Chúng tôi xây dựng và nuôi dưỡng một nền văn hóa cải tiến và đổi mới liên tục.  
 
Kệ Thực phẩm Channel One cam kết duy trì một môi trường không có hành vi phân biệt đối xử và mang lại cơ 
hội bình đẳng để phục vụ thực phẩm cho mọi hộ gia đình bất kể chủng tộc, tôn giáo, khuyết tật, nguồn gốc quốc 
gia, giới tính, tình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, nhận dạng giới tính hoặc 
sự trả thù hoặc trả đũa cho hoạt động dân quyền trước đó.  
 
Người mua hàng có quyền khiếu nại khi họ tin rằng họ có thể đã bị đối xử bất công, vô lý hoặc theo cách cấu 
thành sự phân biệt đối xử hoặc quấy rối. Tất cả nhân viên và tình nguyện viên phải đối xử tôn trọng với người 
mua hàng.  
 
Khiếu nại có thể được thực hiện bởi người mua hàng, một thành viên khác trong gia đình họ hoặc bởi người 
được ủy quyền hoặc đại diện của họ. Hầu hết các vấn đề đều được giải quyết tại Channel One bằng cách nói 
chuyện với nhân viên của chúng tôi, những người đánh giá cao phản hồi của người mua hàng, sẵn sàng lắng 
nghe những lo ngại và đưa ra hỗ trợ.  
 
Nếu điều đó không giải quyết được mối lo ngại, khiếu nại có thể được gửi qua email đến nhân viên Kệ Thực 
phẩm tại foodshelf@channel-one.org hoặc bằng cách gọi tới Kệ Thực phẩm tại 507-424-1707. Nếu bạn muốn 
nhận hồi đáp, vui lòng để lại tên và số điện thoại của bạn hoặc cách khác để liên hệ với bạn.  
 
Nếu việc này không thành công thì khiếu nại sẽ được chuyển đến Shawn Barnett, quản lý quyền truy cập cộng 
đồng của Channel One, tại shawnbarnett@channel-one.org hoặc tại 507-424-1728.   
 
Người mua hàng và thành viên cộng đồng có thể lên tiếng quan ngại hoặc kháng cáo bất kỳ quyết định nào do 
nhân viên Channel One đưa ra. Những quan ngại quan trọng phải được gửi bằng văn bản tới giám đốc chương 
trình và dịch vụ đại lý và/hoặc giám đốc điều hành. Các khiếu nại sẽ được nhóm giám đốc hoặc ban giám đốc 
của Channel One lắng nghe, theo quyết định của giám đốc điều hành.  
 
Khiếu nại cũng có thể được gửi đến Bộ Dịch vụ Nhân sinh Minnesota, Văn phòng Cơ hội Kinh tế: 
MNTEFAP.DHS@state.mn.us hoặc với Đường dây Trợ giúp Thực phẩm MN tại 888-711-1151. 
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